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Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH TRONG QUÝ III NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 214/BC-BTP ngày  28/9/2020 của Bộ Tư pháp)
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH QUÝ III/2020
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I. CÁC DỰ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ III NĂM 2020

	1. 
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	Cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật 

	2. 
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	

	4. 
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
	

	5. 
	Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	Trình Chính phủ tháng 8/2020

	II. KẾT QUẢ CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10

	  (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
	Các bộ, cơ quan ngang bộ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật theo ý kiến của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 và gửi dự thảo để lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội

	2. 
	Luật Biên phòng Việt Nam
	

	3. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế
	

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	

	6. 
	Luật Cư trú (sửa đổi)
	

	(2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1.
	Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	Chính phủ đã trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứu 48

	(3) Các dự án trình cho ý kiến

	1.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
	Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47 va 48


	2.
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	

	3.
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	

	4.
	Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	

	5.
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
	

	(4) Dự thảo Pháp lệnh trình UBTVQH

	1.
	Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
	Đã trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47. Hiện đang chỉnh lý để trình thông qua.


B. NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021

	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I. Tại Kỳ họp thứ 11

	(1) Trình Quốc hội thông qua

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
	Các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10

	2. 
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	

	4. 
	Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	

	5. 
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
	

	(2) Trình Quốc hội cho ý kiến

	Không có dự án nào

	II. Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

	(1) Trình Quốc hội thông qua

	Không có dự án nào

	(2) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)  
	- Đã thẩm định.

- Trình Chính phủ tháng 4/2021

	2.
	Luật Điện ảnh (sửa đổi)
	- Đã thành lập BST và soạn thảo.

- Trình Chính phủ tháng 4/2020

	3.
	Luật Thanh tra (sửa đổi) 
	- Trình Chính phủ tháng 5/2021

	4.
	Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
	- Đã thành lập BST và soạn thảo.

- Trình Chính phủ tháng 5/2021

	5.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	- Đã thành lập BST và soạn thảo.
- Trình Chính phủ tháng 6/2021

	6.
	Luật Cảnh sát cơ động
	- Đã thành lập BST và soạn thảo.
- Trình Chính phủ tháng 6/2021
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